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	I
	Vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân

	1.
	Vật liệu phóng xạ

	1.1
	Quặng Urani hoặc quặng thori và tinh quặng urani hoặc tinh quặng thori

	1.1.1
	2612.10.00
	Quặng Urani và tinh quặng Urani
	Uranium tự nhiên, urani nghèo hoặc thori dưới dạng kim loại, hợp kim, hợp chất hóa học hoặc tinh quặng và bất kỳ vật liệu nào khác có chứa một hoặc nhiều chất nêu trên
	0C001

	1.1.2
	2612.20.00
	Quặng Thori và tinh quặng Thori
	Uranium tự nhiên, urani nghèo hoặc thori dưới dạng kim loại, hợp kim, hợp chất hóa học hoặc tinh quặng và bất kỳ vật liệu nào khác có chứa một hoặc nhiều chất nêu trên
	0C001

	1.2
	Các nguyên tố hóa học phóng xạ và các đồng vị phóng xạ (kể cả các nguyên tố hóa học và các đồng vị có khả năng phân hạch hoặc làm giàu) và các hợp chất của chúng; hỗn hợp và các phế liệu có chứa các sản phẩm trên

	1.2.1
	Urani tự nhiên và các hợp chất của nó; hợp kim, các chất phân tán (kể cả gốm kim loại), sản phẩm gốm và hỗn hợp có chứa urani tự nhiên hoặc các hợp chất urani tự nhiên:

	1.2.1.1
	2844.10.10
	Urani tự nhiên và các hợp chất của nó
	Uranium tự nhiên, urani nghèo hoặc thori dưới dạng kim loại, hợp kim, hợp chất hóa học hoặc tinh quặng và bất kỳ vật liệu nào khác có chứa một hoặc nhiều chất nêu trên
	0C001

	1.2.1.2
	2844.10.90
	Loại khác
	Uranium tự nhiên, urani nghèo hoặc thori dưới dạng kim loại, hợp kim, hợp chất hóa học hoặc tinh quặng và bất kỳ vật liệu nào khác có chứa một hoặc nhiều chất nêu trên
	0C001

	1.2.2
	Urani đã làm giàu thành phần U-235 và hợp chất của nó; plutoni và hợp chất của nó; hợp kim, các chất phân tán (kể cả gốm kim loại), các sản phẩm gốm và các hỗn hợp có chứa urani đã được làm giàu thành phần U-235, plutoni hoặc hợp chất của các sản phẩm này:

	1.2.2.1
	2844.20.10
	Urani đã làm giàu thành phần U-235 và hợp chất của nó; plutoni và hợp chất của nó
	Vật liệu phân hạch đặc biệt
	0C002

	1.2.2.2
	2844.20.90
	Loại khác
	Vật liệu phân hạch đặc biệt
	0C002

	1.2.3
	Urani đã được làm nghèo thành phần U-235 và các hợp chất của nó; thori và các hợp chất của nó; hợp kim, các chất phân tán (kể cả gốm kim loại), sản phẩm gốm kim loại và các hỗn hợp chứa urani đã được làm nghèo thành phần U-235, thori hoặc các hợp chất của các sản phẩm trên:

	1.2.3.1
	2844.30.10
	Urani đã làm nghèo thành phần U-235 và hợp chất của nó; thori và hợp chất của nó
	Uranium tự nhiên, urani nghèo hoặc thori dưới dạng kim loại, hợp kim, hợp chất hóa học hoặc tinh quặng và bất kỳ vật liệu nào khác có chứa một hoặc nhiều chất nêu trên
	0C001

	1.2.3.2
	2844.30.90
	Loại khác
	Uranium tự nhiên, urani nghèo hoặc thori dưới dạng kim loại, hợp kim, hợp chất hóa học hoặc tinh quặng và bất kỳ vật liệu nào khác có chứa một hoặc nhiều chất nêu trên
	0C001

	1.2.4
	Nguyên tố phóng xạ và đồng vị phóng xạ và các hợp chất trừ loại thuộc phân nhóm 2844.10, 2844.20 hoặc 2844.30; hợp kim, các chất phân tán (kể cả gốm kim loại), các sản phẩm gốm và các hỗn hợp có chứa các nguyên tố, đồng vị hoặc các hợp chất trên; chất thải phóng xạ:

	1.2.4.1
	2844.41.00
	Triti và các hợp chất của nó; hợp kim, chất phân tán (kể cả gốm kim loại), các sản phẩm gốm và các hỗn hợp chứa triti hoặc các hợp chất của nó
	Tritium, các hợp chất tritium, hỗn hợp chứa tritium trong đó tỷ lệ nguyên tử tritium so với nguyên tử hydro vượt quá 1 phần trên 1000, và các sản phẩm hoặc thiết bị chứa bất kỳ chất nào nêu trên.
Ghi chú:
Kiểm soát nếu hoạt độ vượt quá 1.48 x 103 GBq (40 Ci)
	1C235

	1.2.4.2
	2844.42.00
	Actini-225, actini-227, californi-253, curi-240, curi-241, curi-242, curi-243, curi-244, einsteini-253, einsteini- 254, gadolini-148, poloni-208, poloni- 209, poloni-210, radi- 223, urani-230 hoặc urani-232, và các hợp chất của chúng; hợp kim, chất phân tán (kể cả gốm kim loại), các sản phẩm gốm và các hỗn hợp chứa các nguyên tố hoặc các hợp chất này
	Các đồng vị phóng xạ thích hợp để chế tạo nguồn neutron dựa trên phản ứng alpha-n, ở các dạng sau:
a. Nguyên tố;
b. Hợp chất có tổng hoạt độ từ 37 GBq/kg (1 Ci/kg) trở lên;
c. Hỗn hợp có tổng hoạt độ từ 37 GBq/kg (1 Ci/kg) trở lên;
d. Sản phẩm hoặc thiết bị chứa bất kỳ thành phần nào nêu trên.
Ghi chú:
Không kiểm soát sản phẩm hoặc thiết bị có hoạt độ nhỏ hơn 3,7 GBq (100 mCi).
	1C236

	1.2.4.3
	2844.43.00
	Các nguyên tố, đồng vị và hợp chất phóng xạ khác; hợp kim khác, chất phân tán khác (kể cả gốm kim loại), các sản phẩm gốm và các hỗn hợp khác chứa các nguyên tố, đồng vị hoặc hợp chất này
	Các nguyên tố, đồng vị và hợp chất phóng xạ khác; hợp kim khác, chất phân tán khác (kể cả gốm kim loại), các sản phẩm gốm và các hỗn hợp khác chứa các nguyên tố, đồng vị hoặc hợp chất này
	1C237
1C012.b

	1.2.4.4
	2844.50.00
	Hộp (cartridges) nhiên liệu đã qua sử dụng (đã chiếu xạ) của lò phản ứng hạt nhân
	Hộp (cartridges) nhiên liệu đã qua sử dụng (đã chiếu xạ) của lò phản ứng hạt nhân
	0A001.c

	2
	Thiết bị hạt nhân

	2.1
	Lò phản ứng hạt nhân và thiết bị kèm theo

	2.1.1
	8401.10.00
	Lò phản ứng hạt nhân
	Lò phản ứng hạt nhân
	0A001.a

	2.1.2
	8401.40.00
	Các bộ phận của lò phản ứng hạt nhân
	Bao gồm: Thùng lò, thanh điều khiển, máy nạp và tháo dỡ nhiên liệu trong lò phản ứng, ống chịu áp lực lò phản ứng, ống zirconi, bơm chất làm mát sơ cấp
	0A001.b
0A001.d
0A001.c
0A001.e
0A001.f
0A001.g

	2.1.3
	8401.30.00
	Bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges) hạt nhân chưa chiếu xạ
	Bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges) hạt nhân chưa chiếu xạ
	0C002

	2.2
	Thiết bị chuyển hóa, làm giàu urani

	2.2.1
	8401.20.00
	Máy và thiết bị để tách chất đồng vị, và bộ phận của chúng
	Bao gồm: Máy ly tâm khí; các bộ phận được thiết kế hoặc chế tạo đặc biệt cho máy ly tâm khí; các thiết bị và bộ phận chính sử dụng để làm giàu; Hệ thống, thiết bị và các bộ phận được thiết kế hoặc chế tạo đặc biệt để sử dụng trong nhà máy làm giàu bằng trao đổi hoá học hoặc trao đổi ion, theo công nghệ laser, phân tách plasma, sử dụng điện từ trường
	0B001.a.1
0B001.b.1
0B001.a.3
0B001.a.4
0B001.a.5
0B001.a.6
0B001.a.7
0B001.a.8
0B001.a.9
0B001.b.1
0B001.b.10
0B001.b.11
0B001.b.12
0B001.b.13

	2.2.2
	8414.80
8417.10
8419.40
	Hệ thống được thiết kế hoặc chế tạo đặc biệt để chuyển hóa tinh quặng urani thành UO3
	Thiết bị chuyển hóa urani và thiết bị được thiết kế hoặc chế tạo đặc biệt cho mục đích chuyển hóa tinh quặng Urani thành UO3
	0B003.a

	2.2.3
	8414.80
8417.10
8419.40
	Hệ thống được thiết kế hoặc chế tạo đặc biệt để chuyển UO3 thành UF6
	Thiết bị chuyển hóa urani và thiết bị được thiết kế hoặc chế tạo đặc biệt cho mục đích chuyển hóa UO3 thành UF6
	0B003.b

	2.2.4
	8414.80
8417.10
8419.40
	Hệ thống được thiết kế hoặc chế tạo đặc biệt để chuyển UO3 thành UO2
	Thiết bị chuyển hóa urani và thiết bị được thiết kế hoặc chế tạo đặc biệt cho mục đích chuyển hóa UO3 thành UO2
	0B003.c

	2.2.5
	8414.80
8417.10
8419.40
	Hệ thống được thiết kế hoặc chế tạo đặc biệt để chuyển hóa UO2 thành UF4
	Thiết bị chuyển hóa urani và thiết bị được thiết kế hoặc chế tạo đặc biệt cho mục đích chuyển hóa UO2 thành UF4
	0B003.d

	2.2.6
	8414.80
8417.10
8419.40
	Hệ thống được thiết kế hoặc chế tạo đặc biệt để chuyển hóa UF4 thành UF6
	Thiết bị chuyển hóa urani và thiết bị được thiết kế hoặc chế tạo đặc biệt cho mục đích chuyển hóa UF4 thành UF6
	0B003.e

	2.2.7
	8414.80
8417.10
8419.40
	Hệ thống được thiết kế hoặc chế tạo đặc biệt để chuyển UF4 thành urani kim loại.
	Thiết bị chuyển hóa urani và thiết bị được thiết kế hoặc chế tạo đặc biệt cho mục đích chuyển hóa UF4 thành Urani kim loại;
	0B003.f

	2.2.8
	8414.80
8417.10
8419.40
	Hệ thống được thiết kế hoặc chế tạo đặc biệt để chuyển UF6 thành UO2
	Thiết bị chuyển hóa urani và thiết bị được thiết kế hoặc chế tạo đặc biệt cho mục đích chuyển hóa UF6 thành UO2
	0B003.g

	2.2.9
	8414.80
8417.10
8419.40
	Hệ thống được thiết kế hoặc chế tạo đặc biệt để chuyển UF6 thành UF4
	Thiết bị chuyển hóa urani và thiết bị được thiết kế hoặc chế tạo đặc biệt cho mục đích chuyển hóa UF6 thành UF4
	0B003.h

	2.3
	Thiết bị xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng

	2.3.1
	7310.29
8421.29
8465.91
8465.96
8479.89
	Thiết bị xử lý nhiên liệu hạt nhân đã chiếu xạ
	Thiết bị dùng để tái chế các thanh nhiên liệu đã chiếu xạ, và các thiết bị và linh kiện được thiết kế hoặc chế tạo đặc biệt cho mục đích đó.
	0B006

	2.4
	Thiết bị chế tạo nhiên liệu hạt nhân

	2.4.1
	8207.30
8479.89
8514.40
8515.31
9027.89
	Thiết bị chế tạo nhiên liệu hạt nhân
	Thiết bị tiếp xúc trực tiếp hoặc xử lý trực tiếp hay kiểm soát trực tiếp dòng vật liệu hạt nhân trong sản xuất
	0B005


